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MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: 2

Thời gian : 09h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh FIN 296 B K28QNH

2 28204804481 Lê Ngọc Anh FIN 296 B K28QNH

3 28209439744 Phạm Thị Lan Anh FIN 296 B K28QNH

4 28204649411 Phan Minh Ánh FIN 296 B K28HP-QTC

5 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi FIN 296 B K28QTC

6 28214805912 Lê Quốc Định FIN 296 B K28QTC

7 28214854653 Võ Hoài Dũng FIN 296 B K28HP-QTC

8 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương FIN 296 B K28QNH

9 28204551168 Nguyễn Thị Thu Hằng FIN 296 B K28HP-QTC

10 29204852274 Hà Thị Minh Hằng FIN 296 B K29QTC

11 28204953725 Hoàng Thị Hiệp FIN 296 B K28HP-QTC

12 28214204704 Nguyễn Nhật Hoàn FIN 296 B K28HP-QTC

13 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng FIN 296 B K28QNH

14 28204853632 Bùi Quỳnh Hương FIN 296 B K28QTC

15 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền FIN 296 B K29QNH

16 28204202834 Nguyễn Trần Phương Khanh FIN 296 B K28HP-QTC

17 28219304438 Trần Thái Đình Khôi FIN 296 B K28QTC

18 27211203198 Nguyễn Quyền Linh FIN 296 B K28HP-QDT

19 28204853713 Phạm Phương Linh FIN 296 B K28QTC

20 28214803765 Trần Thị Thảo Ly FIN 296 B K28QTC
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2/4

MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 09h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28209450451 Đỗ Phan Linh My FIN 296 B K28QNH

2 28214802746 Trần Quốc Nam FIN 296 B K28HP-QTC

3 28214838350 Phan Vũ Bình Nguyên FIN 296 B K28HP-QTC

4 28219100118 Lý Xuân Nguyên FIN 296 B K28QTH

5 28209402321 Trần Vũ Hoài Nhi FIN 296 B K28QNH

6 28204504478 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 296 B K28HP-QTC

7 28204452653 Phan Thị Hồng Nhung FIN 296 B K28QTC

8 28212300463 Lý Xuân Sơn FIN 296 B K28QTH

9 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm FIN 296 B K28QTM

10 28212701677 Trần Văn Thắng FIN 296 B K28QDM

11 28214850603 Lê Văn Thắng FIN 296 B K28HP-QTC

12 28204801958 Nguyễn Thị Phương Thanh FIN 296 B K28QNH

13 28214200304 Lê Đạt Thành FIN 296 B K28HP-QTC

14 28204805066 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 296 B K28HP-QTC

15 28205052329 Phạm Nguyễn Vi Thảo FIN 296 B K28QTC

16 28214805504 Quách Trường Thịnh FIN 296 B K28QNH

17 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư FIN 296 B K28QNH

18 28214851448 Lê Mạnh Toàn FIN 296 B K28HP-QTC

19 28204600351 Nguyễn Hoài Trân FIN 296 B K28QTM

20 28204900403 Trần Thùy Trân FIN 296 B K28QTC
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MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 09h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204505935 Lê Ngọc Huyền Trang FIN 296 B K28QNH

2 28204806795 Phạm Kiều Trang FIN 296 B K28QTC

3 28204850602 Nguyễn Lê Ngọc Trang FIN 296 B K28HP-QTC

4 28204854525 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết FIN 296 B K28QTC

5 28204800073 Nguyễn Thị Tố Uyên FIN 296 B K28QTC

6 28204303816 Lê Thị Hồng Vân FIN 296 B K28QTC

7 28204854947 Nguyễn Thị Tường Vi FIN 296 B K28QNH

8 28204501495 Phạm Thị Như Ý FIN 296 B K28QNH

9 28204552741 Nguyễn Thị Yến FIN 296 B K28HP-QTC

10 28214204599 Phạm Việt Anh FIN 296 D K28HP-QDT

11 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ FIN 296 D K29QTC

12 28214203862 Vũ Hồng Công FIN 296 D K28HP-QDT

13 29214865851 Trương Quốc Cung FIN 296 D K29QTC

14 29214864905 Võ Phạm Thành Danh FIN 296 D K29QTC

15 28214804496 Nguyễn Trọng Đạt FIN 296 D K28QTC

16 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu FIN 296 D K28QNH

17 28214453989 Nguyễn Quốc Hiếu FIN 296 D K28QTC

18 28214206295 Nguyễn Bùi Quang Hùng FIN 296 D K28HP-QDT

19 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương FIN 296 D K28QNH

20 27202430941 Lê Ngọc Trúc Lâm FIN 296 D K27QNH
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MÔN THI : FIN 296 (B-D) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 09h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214854890 Hoàng Mai FIN 296 D K28QTC

2 28204801075 Hoàng Bảo Ngọc FIN 296 D K28QTC

3 28204831882 Võ Bích Ngọc FIN 296 D K28QNH

4 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên FIN 296 D K27QNH

5 28204836771 Nguyễn Thảo Nhi FIN 296 D K28QNH

6 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi FIN 296 D K28QNH

7 28209247999 Mai Quỳnh Như FIN 296 D K28QNH

8 28214802110 Dương Thị Ngọc Nữ FIN 296 D K28QNH

9 28215102506 Nguyễn Thanh Phong FIN 296 D K29QNH

10 28204953975 Nguyễn Bình Gia Phúc FIN 296 D K28QTC

11 29214861700 Nguyễn Tấn Quốc FIN 296 D K29QTC

12 29214861585 Nguyễn Tấn Sang FIN 296 D K29QTC

13 29214854836 Đặng Công Sơn FIN 296 D K29QTC

14 28214903725 Nguyễn Phúc Thắng FIN 296 D K28QTC

15 28204839680 Nguyễn Thanh Thảo FIN 296 D K28QNH

16 27212130129 Hồ Đăng Toàn FIN 296 D K27QNH

17 28204844401 Cáp Thị Bích Trà FIN 296 D K28QNH

18 28209349540 Nguyễn Anh Thùy Vân FIN 296 D K28QTC

19 28214801931 Phùng Quang Vinh FIN 296 D K28QNH

20 25212317155 Nguyễn Vỹ FIN 296 D K27QTC
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